
 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7 

TRƯỜNG THCS HOÀNG QUỐC VIỆT 

 

 

LỊCH KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II 

NĂM HỌC 2020-2021 

 

1. Các môn học: Tin học, Công nghệ, Âm nhạc, Mỹ thuật, thể dục:  

- Học sinh kiểm tra theo kế hoạch của GVBM từ ngày 19/4 đến ngày 08/5/2021 

 

2. Các môn học: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, 

GDCD kiểm tra theo lịch sau:  

- Các ngày kiểm tra Văn, Toán, Tiếng Anh:  

Buổi sáng: Học sinh có mặt lúc 7g00;      Buổi chiều: Học sinh có mặt lúc 13g00 

 

- Các ngày kiểm tra các môn còn lại: 

Buổi sáng: Học sinh có mặt lúc 6g45;       Buổi chiều: Học sinh có mặt lúc 13g15 

 

THỨ, 

NGÀY 
BUỔI KHỐI 6 KHỐI 7 KHỐI 8 KHỐI 9 

Thứ Hai 

26/4 
 Học theo TKB Học theo TKB Học theo TKB Học theo TKB 

Thứ Ba 

27/4 

Sáng Học theo TKB Học theo TKB Học theo TKB 

NGỮ VĂN 

7:30-9:00 

Ra chơi 

(9g00-9g15) 

Dò bài 

(9:15-9g45) 

VẬT LÍ  

(9:50-10:35) 

Chiều Học theo TKB Học theo TKB Học theo TKB Học theo TKB 

Thứ Tư 

28/4 
 Học theo TKB Học theo TKB Học theo TKB Học theo TKB 

Thứ Năm 

29/4 

Sáng Học theo TKB Học theo TKB Học theo TKB 

TOÁN 

7:30-9:00 

TIẾNG ANH 

9:30- 10:30 

Chiều Học theo TKB Học theo TKB Học theo TKB Học theo TKB 

Thứ Sáu 

30/4 
 Nghỉ lễ Nghỉ lễ Nghỉ lễ Nghỉ lễ 

Thứ bảy 

01/5 
 Nghỉ lễ Nghỉ lễ Nghỉ lễ Nghỉ lễ 

. 

 

 



 

 

THỨ, 

NGÀY 
BUỔI KHỐI 6 KHỐI 7 KHỐI 8 KHỐI 9 

Thứ Hai 

03/5 
 Học theo TKB Học theo TKB Học theo TKB Học theo TKB 

Thứ Ba 

04/5 

Sáng 

NGỮ VĂN 

7:30-9:00 

Học sinh nghỉ Học sinh nghỉ 

GVCN Dò bài 

(7:00-8:35) 

Ra chơi 

9g00-9g15 

Ra chơi 

(8g35-8g50) 

GVCN dò bài 

(9:15-9:45) 

GDCD  

(9:00-9:45) 

VẬT LÍ 

(9:55-10:40) 

ĐỊA LÍ 

(9:55-10:40) 

Chiều Học sinh nghỉ 

NGỮ VĂN 

13:30-15:00 

NGỮ VĂN 

13:30-15:00 

Học sinh nghỉ 

Ra chơi 

15g00-15g25 

Ra chơi 

15g00-15g25 

GVCN dò bài 

(15g25-16g10) 

GVCN dò bài 

(15g25-16g10) 

VẬT LÍ 

(16:20-17:05) 

VẬT LÍ 

(16:20-17:05) 

Thứ Tư 

05/5 

Sáng 

GVCN Dò bài 

(7g00-8g30) 

 

GVCN Dò bài 

(7g00-8g30) 

GVCN Dò bài 

(7g00-8g30) 

Ra chơi  

8g30-8g50 

Ra chơi  

8g30-8g50 

Ra chơi 

8g30-8g50 

GDCD 

(9:00-9:45) 

GDCD 

(9:00-9:45) 

HÓA HỌC 

(9:00-9:45) 

ĐỊA LÍ 

(9:55-10:40) 

ĐỊA LÍ 

(9:55-10:40) 

Học sinh ra về 

lúc 9g50 

Chiều Học sinh nghỉ 

GVCN Dò bài 

(13g30-15g00) 

Học sinh nghỉ Học sinh nghỉ 

Ra chơi 

15g00-15g20 

GDCD  

(15:30-16:15) 

ĐỊA LÍ  

(16:25-17:10) 

. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

THỨ, 

NGÀY 
BUỔI KHỐI 6 KHỐI 7 KHỐI 8 KHỐI 9 

Thứ Năm 

06/5 

Sáng 

TOÁN 

7:30-9:00 
Học sinh nghỉ Học sinh nghỉ Học sinh nghỉ 

TIẾNG ANH 

9:30- 10:30 

Chiều Học sinh nghỉ 

TOÁN 

13:30-15:00 

TOÁN 

13:30-15:00 
Học sinh nghỉ 

TIẾNG ANH 

15:30- 16:30 

TIẾNG ANH 

15:30- 16:30 

Thứ Sáu 

07/5 

Sáng 

GVCN Dò bài 

(7g00-8g30) 

 

GVCN Dò bài 

(7g00-8g30) 

GVCN Dò bài 

(7:00-8:30) 

Ra chơi  

8g30-8g50 

Ra chơi  

8g30-8g50 

Ra chơi  

8g30-8g50 

SINH HỌC 

(9:00-9:45) 

SINH HỌC 

(9:00-9:45) 

SINH HỌC 

(9:00-9:45) 

LỊCH SỬ 

(9:55-10:40) 

LỊCH SỬ 

(9:55-10:40) 

LỊCH SỬ 

(9:55-10:40) 

Chiều  

GVCN Dò bài 

(13g30-15g00) 

  

Ra chơi 

15g00-15g20 

SINH HỌC 

(15:30-16:15) 

LỊCH SỬ 

(16:25-17:10) 

Thứ Bảy 

08/5 
 Học sinh nghỉ Học sinh nghỉ Học sinh nghỉ Học sinh nghỉ 

Chủ nhật 

09/5 
 Học sinh nghỉ Học sinh nghỉ Học sinh nghỉ Học sinh nghỉ 

Thứ Hai 

10/5 

Sáng Học theo TKB Học theo TKB 

GVCN Dò bài 

(7:00-7:45) 

Học theo TKB 
HÓA HỌC 

(7:50-8:35) 

Ra chơi 

Học theo TKB 

Chiều Học theo TKB Học theo TKB Học theo TKB Học theo TKB 

 

Lưu ý: Từ ngày thứ ba (11/5/2021): Tất cả học sinh học theo thời khóa biểu.  


